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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của mật độ ương khác nhau đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và 

sự phân đàn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hệ thống tuần hoàn (RAS). Tôm 

giống (postlarvae 10) được ương ở bốn mật độ: 500 con/m³ (NT1), 1.000 con/m³ (NT2), 1.500 con/m³ 

(NT3) và 2.000 con/m³ (NT4), mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. Sau 28 ngày nuôi, các chỉ tiêu chất 

lượng nước vẫn duy trì trong phạm vi phù hợp cho sự phát triển của tôm. Tuy nhiên, mật độ ương có 

ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tôm (p<0,05). Tốc độ tăng trưởng của tôm cao ở NT1 và NT2 

(0,034 và 0,033 g/ngày), cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tương 

tự, tỷ lệ sống của tôm có xu hướng giảm khi mật độ thả nuôi tăng (p<0,05), đạt cao nhất ở NT1 (96,0%) 

và thấp ở NT4 (80,0%). Ngược lại, sự phân đàn của tôm tăng dần từ NT1 đến NT4 (1,49 – 6,08%) và 

có sai khác (p<0,05) khi so sánh sự phân đàn của tôm ở NT1 và NT2 với các nghiệm thức còn lại. Kết 

quả nghiên cứu khuyến cáo nên ương nuôi tôm thẻ chân trắng trong hệ thống tuần hoàn ở mật độ ≤ 

1.000 con/m³ để tối ưu hóa tăng trưởng, tỷ lệ sống và sự đồng đều của đàn tôm. 
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ABSTRACT 

This study evaluated the effects of different stocking densities on growth performance, survival 

rate, and size variation coefficient of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) in a recirculating 

aquaculture system (RAS). Postlarval shrimp (PL10) were nursed at four densities: 500 shrimp/m³ 

(NT1), 1000 shrimp/m³ (NT2), 1500 shrimp/m³ (NT3), and 2000 shrimp/m³ (NT4), with each treatment 

replicated three times. After 28 days of rearing, water quality parameters remained within the optimal 

range for whiteleg shrimp growth. However, nursing density significantly affected shrimp growth 

(p<0.05). Growth rates were the highest in NT1 and NT2 (0.034 and 0.033 g/day, respectively), with 

statistically significant differences compared to NT3 and NT4 (p<0.05). Similarly, survival rate 

declined with increasing density (p<0.05), with the highest rate observed in NT1 (96.0%) and the lowest 

in NT4 (80.0%). In contrast, the coefficient of size variation increased steadily from NT1 to NT4 (1.49–

6.08%), and the differences were statistically significant (p<0.05) when comparing NT1 and NT2 with 

NT3 and NT4. The study results recommend rearing whiteleg shrimp in a RAS at a density of ≤ 1000 

shrimp/m³ to optimize growth, survival rate, and size uniformity within the shrimp population. 
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1. MỞ ĐẦU 

Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) là một trong những loài giáp xác 

quan trọng trong ngành nuôi trồng thủy sản 

và được phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc 

gia như Ecuador, Trung Quốc, Ấn Độ, 

Brazil, Indonesia và Việt Nam (VASEP, 

2023). Trong những năm gần đây, diện tích 

nuôi và sản lượng tôm thẻ chân trắng không 

ngừng gia tăng, với tổng sản lượng toàn cầu 

ước đạt 5,6 triệu tấn vào năm 2023 (FAO, 

2022). Tại Việt Nam, sản lượng tôm thẻ 

chân trắng tăng trung bình 13% mỗi năm, 

chủ yếu nhờ vào sự cải tiến trong công nghệ 

nuôi và quản lý sản xuất, với sản lượng ước 

tính đạt 980 nghìn tấn vào năm 2023 

(VASEP, 2023). 

Trong nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm 

thường nhạy cảm với dịch bệnh, dẫn đến tỷ 

lệ sống giảm đáng kể trong tháng đầu. Do 

đó, giai đoạn ương giống trước khi thả vào 

ao nuôi mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng 

tính đồng đều về kích cỡ, giảm hao hụt, rút 

ngắn thời gian nuôi, cải thiện hiệu quả 

chuyển đổi thức ăn và nâng cao an toàn sinh 

học (Arnold và cs., 2006). Những năm qua, 

nhiều giải pháp đã được nghiên cứu và áp 

dụng vào giai đoạn ương giống, như sử 

dụng các hệ thống nuôi tiên tiến giúp kiểm 

soát chặt chẽ mô hình nuôi thâm canh và 

siêu thâm canh, bao gồm hệ thống tuần hoàn 

(RAS), hệ thống nước xanh cải tiến (GWS) 

và hệ thống biofloc (BFT). Trong đó, hệ 

thống RAS được xem như một trong những 

mô hình tiên tiến và hiệu quả nhất. Hệ thống 

này giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống của 

tôm (52,0% - 97,5%) và cho phép ương với 

mật độ cao từ 3.000 - 8.300 con/m³ (Mishra 

và cs., 2008; Tierney và cs., 2020). Hơn 

nữa, việc ứng dụng RAS đã chứng minh 

giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng, duy trì 

môi trường nước ương nuôi ổn định, hạn 

chế được dịch bệnh, không sử dụng kháng 

sinh, hóa chất nên đảm bảo an toàn sinh học 

và thân thiện với môi trường, ngay cả khi 

ương tôm ở mật độ cao. Điều này góp phần 

thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành 

nuôi tôm (Suantika và cs., 2000). Bên cạnh 

đó, RAS còn có ưu điểm vượt trội trong việc 

sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước. 

Trong hệ thống RAS, nước được tái sử dụng 

thông qua quy trình xử lý tuần hoàn, bao 

gồm các giai đoạn lọc vật lý và lọc sinh học.  

Khi ương tôm thẻ chân trắng, mật độ 

thả giống có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ 

tăng trưởng, sự phân đàn và tỷ lệ sống của 

tôm (New và cs., 2010). Mật độ thả thấp 

hơn mức tối ưu có thể dẫn đến việc không 

tận dụng hết không gian nuôi, làm giảm 

năng suất của hệ thống. Ngược lại, mật độ 

quá cao có thể làm giảm tỷ lệ sống và tốc độ 

tăng trưởng của tôm (Tierney và cs., 2020). 

Hiện nay, tại Việt Nam, tôm thẻ chân trắng 

thường được ương trong ao đất có diện tích 

lớn, trong khi lượng thức ăn cung cấp ban 

đầu cho tôm rất nhỏ (khoảng 200 - 700 

g/ngày/100.000 postlarvae). Điều này khiến 

tôm giống khó tiếp cận thức ăn, dẫn đến tình 

trạng thiếu dinh dưỡng và ảnh hưởng tiêu 

cực đến tăng trưởng (Trần Ngọc Hải và cs., 

2021). Mặt khác, việc ương tôm ở diện tích 

lớn sẽ không kiểm soát được yếu tố môi 

trường nước, địch hại và sự lây lan của mầm 

bệnh dẫn đến tỷ lệ sống của tôm đạt được 

không cao. Vì vậy, việc ứng dụng công 

nghệ tuần hoàn nước trong ương tôm giống 

sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp theo dõi, điều 

chỉnh lượng thức ăn hợp lý; ổn định môi 

trường nước; ngăn chặn hay hạn chế sự lây 

lan của dịch bệnh; giúp tôm tăng trưởng tốt 

hơn; nâng cao tỷ lệ sống và tạo ra đàn giống 

chất lượng cao cho nuôi thương phẩm. Do 

đó, việc nghiên cứu xác định được mật độ 

ương nuôi tôm chân trắng phù hợp từ đó đưa 

ra các khuyến cáo cho các trại giống và ngư 

dân trong thực hành ương tôm trong hệ 

thống RAS là điều hết sức thiết thực. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh 
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giá ảnh hưởng của các mức mật độ ương 

khác nhau đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống 

và sự phân đàn của tôm thẻ chân trắng (L. 

vannamei) trong hệ thống tuần hoàn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Nguồn tôm thẻ chân trắng (L. 

vannamei) 

Giống tôm thẻ chân trắng ở giai đoạn 

postlarvae 10 (khối lượng 0,004 ± 0,0001 

g/con) được mua từ Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam. Tôm giống đã được 

Công ty kiểm dịch và khẳng định không 

mang các mầm bệnh như bệnh đốm trắng 

(WSSV), bệnh còi (MBV), bệnh đầu vàng 

(YHD), bệnh hoại tử cơ quan tạo máu, cơ 

quan biểu mô (IHHNV) và bệnh hoại tử gan 

tụy cấp tính (AHPND). 

2.1.2. Hệ thống tuần hoàn dùng trong thí 

nghiệm 

Hệ thống tuần hoàn sử dụng trong thí 

nghiệm bao gồm 12 bể ương (dung tích 120 

L/bể), 01 bể lọc thô (dung tích 480 L), 01 

bể lọc sinh học (dung tích 480 L). Bể lọc 

sinh học được thông với bể lọc cơ học bằng 

các ống nhựa đường kính 21 mm, bể lọc 

sinh học được gắn máy bơm chìm (hãng 

ShowFow Đài Loan, công suất máy bơm 

0,1 m³/h). Bể lọc thô trong nghiên cứu này 

dùng chổi lọc với nhiều ưu điểm như khả 

năng loại bỏ cặn bã tốt, dễ vệ sinh và chi phí 

thấp hơn các loại lọc thô khác. Bể lọc sinh 

học sử dụng hệ thống lọc sinh học hiếu khí, 

giá thể lọc là các hạt nhựa Kaldnes làm bằng 

polyethylene, có đường kính 5mm, diện tích 

bề mặt đặc biệt 1475 m²/m³ (Hình 1). Bể lọc 

sinh học dành khoảng ¾ diện tích để bố trí 

các hạt nhựa làm giá thể. Bể lọc và bể nuôi 

được lắp hệ thống sục khí liên tục 24/24 giờ. 

Sau khi cấp nước vào hệ thống bể, tiến hành 

sục khí và cấy vi khuẩn Nitrosomonas sp., 

Nitrosococcus sp., Nitrobacter sp. vào bể 

lọc sinh học, tiếp đến kích hoạt bộ lọc sinh 

học bằng cách thêm 5 mg/L amoni clorua 

(NH4Cl) và đo hàm lượng amoni (NH4
+), 

nitrit (NO₂-N) và nitrat (NO3-N) hàng ngày. 

Khi hàm lượng amoniac và nitrit ở mức 0 

mg/L, cho thêm 10 mg/L amoni clorua. Sau 

đó, bộ lọc sinh học đã sẵn sàng cho thí 

nghiệm khi mức amoniac và nitrit giảm 

xuống 0 mg/L ở lần đo kế tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Hình 1. Sơ đồ bố trí hệ thống ương tôm tuần hoàn 

(1) Bể ương tôm giống; (2) Bể lọc thô; (3) Bể lọc sinh học và (4) Ngăn nước trong 

và máy bơm cấp nước cho hệ thống. 
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2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Tôm giống sau khi về tới phòng thí 

nghiệm được thuần trong bể composite 

(dung tích 1 m³) trong 3 ngày trước khi tiến 

hành thí nghiệm để tôm thích ứng với điều 

kiện phòng thí nghiệm (với điều kiện môi 

trường như sau nhiệt độ 30 - 32°C, độ mặn 

28 - 30‰, pH 7,5 - 8,0 và ô xy hòa tan 5 - 7 

mg/L). Sau đó, tôm giống được bố trí vào 

12 bể nhựa (dung tích 120 L), với lượng 

nước cấp vào bể là 100 L. Trong thực tế, 

ương giống tôm thẻ chân trắng trong hệ 

thống tuần hoàn thường diễn ra với mật độ 

từ 500 đến 2.000 con/m³, thậm chí cao hơn. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu 

nào xác định mức mật độ ương tối ưu. Vì 

vậy, một thí nghiệm được triển khai theo 

phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn với bốn 

mức mật độ ương khác nhau, nhằm tìm ra 

ngưỡng mật độ ương tôm phù hợp nhất. Bao 

gồm các nghiệm thức: 50 con/bể tương ứng 

với mật độ 500 con/m3 (NT1), 100 con/bể 

tương ứng với mật độ 1000 con/m3 (NT2), 

150 con/bể tương ứng với mật độ 1500 

con/m3 (NT3) và 200 con/bể tương ứng với 

mật độ 2000 con/m3 (NT4). Mỗi nghiệm 

thức được lặp lại 3 lần. Tôm ương được cho 

ăn thức ăn Nutri loại chuyên dùng cho ương 

nuôi tôm thẻ chân trắng của công ty 

Unipresident (Hàm lượng protein ≥ 40%, 

lipid ≥ 4%, khoáng tổng số ≤ 15% và độ ẩm 

≤ 11%). Tôm được cho ăn 6 lần/ngày với 

lượng thức ăn bằng 10 - 15% khối lượng 

quần đàn. Thí nghiệm được tiến hành trong 

28 ngày. Hàng ngày theo dõi tình trạng sức 

khỏe và hoạt động bắt mồi của tôm để tăng 

hoặc giảm lượng thức ăn cho phù hợp. Đồng 

thời, thường xuyên cấp nước bù lượng nước 

mất đi do bốc hơi và rò rỉ nhằm đảm bảo 

duy trì mực nước trong bể ương. 

2.3. Phương pháp theo dõi các yếu tố môi 

trường 

Trong quá trình thí nghiệm, các chỉ 

tiêu chất lượng nước trong bể nuôi như: 

nhiệt độ, pH, oxy hòa tan được theo dõi 

hàng ngày và xác định các chỉ số bằng máy 

đo chuyên dụng (Bảng 1). Trong khi đó, 

nồng độ tổng ammonia nitơ (TAN), nitrit 

(NO₂-N), nitrat (NO3-N) và độ kiềm trong 

bể ương nuôi tôm được tiến hành thu mẫu 

và đo 7 ngày/lần. 

Bảng 1. Chỉ tiêu chất lượng nước theo dõi, phương pháp và tần suất kiểm tra 

Chỉ tiêu Dụng cụ Tần suất  

Nhiệt độ (°C) Máy đo Hanna, Rumani (sai số ± 0,2°C) Hàng ngày 

pH Máy đo Artech, Anh (sai số ± 0,01) Hàng ngày 

Oxy hòa tan (mg/L) Máy đo Artech, Anh (sai số ± 0,015 mg/L) Hàng ngày 

TAN (mg/L) Máy đo Hanna, Rumani (sai số ± 0,01 mg/L) 7 ngày/lần 

NO₂-N (mg/L) Máy đo Hanna, Rumani (sai số ± 0,01 mg/L) 7 ngày/lần 

NO3-N (mg/L) Máy đo Hanna, Rumani (sai số ± 0,01 mg/L) 7 ngày/lần 

Độ kiềm (mg/L) Máy đo Hanna, Rumani (sai số ± 0,05 mg/L) 7 ngày/lần 

2.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 

nghiên cứu 

Tôm thí nghiệm được thu mẫu ngẫu 

nhiên 10 cá thể/bể, định kỳ 7 ngày/lần và 

xác định chiều dài tính từ đầu chủy đến cuối 

đốt đuôi bằng thước đo chia vạch (mm); 

khối lượng được xác định bằng cân phân 

tích (hãng Ohio của Mỹ) với mức sai số 

0,001 g. Các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, 

tỷ lệ sống, sự phân đàn và hệ số chuyển đổi 

thức ăn của tôm được xác định theo các 

công thức sau: 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng theo 

ngày: DWG (g/ngày) = (Wt –  W₀)/t                   

(1) 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc 

trưng:  
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                                    SGRw (%/ngày) = (100 ×  (LnWt –  LnW₀))/t                        (2)                                                                                                                                                       

Tốc độ tăng trưởng chiều dài theo 

ngày: DLG (mm/ngày)  =  (Lt –  L₀)/t                     
(3) 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc 

trưng: SGRL (%/ngày) = 100 ×

(LnLt – LnL₀)/t (4) 

Trong đó Wt, W₀, Lt, L₀, t lần lượt là: 

khối lượng tại thời điểm xác định (g), khối 

lượng ban đầu (g), chiều dài tại thời điểm 

xác định (mm), chiều dài ban đầu (mm) và 

thời gian ương nuôi (ngày). 

Tỷ lệ sống: SR (%) = (Số tôm thu 

hoạch (con)/Số tôm thả ban đầu (con)) × 

100       (5) 

Hệ số chuyển đổi thức ăn: (FCR)  =

Tổng khối lượng thức ăn tiêu thụ (g)/

(Tổng khối lượng tôm thu −

 Tổng khối lượng tôm ban đầu) (g)                                    

(6)                                                  

Hệ số phân đàn: CV (%) = (100 x 

SD)/X                                                                                

(7) 

Trong đó:  SD và X lần lượt là độ lệch 

chuẩn và giá trị trung bình của số liệu thu 

được.  

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu được từ thí nghiệm 

được tính toán các giá trị trung bình và độ 

lệch chuẩn trên Microsoft Excel 2016. So 

sánh thống kê các giá trị trung bình về tăng 

trưởng, sản lượng, tỷ lệ sống và sự phân đàn 

của tôm giữa các nghiệm thức sử dụng 

phương pháp phân tích phương sai 

(ANOVA) một nhân tố, xác định sai khác 

giữa các nghiệm thức bằng phép thử Tukey 

với khoảng tin cậy 95%, trên phần mềm 

SPSS Version 22.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự biến động của các yếu tố môi 

trường nước trong bể ương tôm thẻ chân 

trắng 

Chất lượng nước đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình ương tôm giống, đặc 

biệt trong các hệ thống có mật độ thả cao. 

Trong môi trường ương, thức ăn thừa, chất 

bài tiết và xác sinh vật phân hủy tạo ra chất 

thải hữu cơ, có nguy cơ gây ô nhiễm nước 

(Iber & Kasan, 2021). Sự suy giảm chất 

lượng nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 

tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm. 

Trong suốt quá trình ương tôm, một số yếu 

tố chất lượng nước (Bảng 2) như nhiệt độ 

(27,4 – 33,5°C); pH (7,4 – 8,3); độ mặn (28 

– 30,6‰), TAN (0,23 – 0,55 mg/L); NO₂-N 

(0,13 – 0,28 mg/L); NO₃-N (0,33 – 0,59 

mg/L); hàm lượng ôxy hòa tan (4,50 – 6,90 

mg/L) và độ kiềm (80 – 130 mg CaCO₃/L) 

mặc dù có sự biến động nhưng luôn duy trì 

trong ngưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng 

và phát triển của tôm thẻ chân trắng.  

Bảng 2. Sự biến động của các yếu tố môi trường nước trong quá trình ương tôm 

Yếu tố chất lượng nước 
Khoảng dao động 

(Min – Max) 

Giá trị trung bình 

(TB ± SD) 

Nhiệt độ (0C) 27,4 – 33,5 30,9 ± 1,47 

pH 7,42 – 8,32 - 

Độ mặn (‰) 28,0 – 30,6 29,0 ± 0,81 

Oxy hòa tan (mg/L) 4,50 – 6,90 6,35 ± 0,53 

Độ kiềm (mgCaCO₃/L) 80,0 – 130 115 ± 9,84 

TAN (mg/L) 0,23 – 0,55 0,34 ± 0,06 

NO₂-N (mg/L) 0,13 – 0,28 0,19 ± 0,04 

NO3-N (mg/L) 0,33 – 0,59 0,46 ± 0,07 

Min – Max là giá trị nhỏ - lớn nhất; TB và SD lần lượt là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. 
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Theo Zhu và cs. (2010), nhiệt độ tối 

ưu cho sự sinh trưởng của tôm thẻ chân 

trắng là 25 - 32°C. Boyd và Tucker (2014) 

cũng khuyến nghị rằng pH nước trong hệ 

thống nuôi tôm nên duy trì từ 7,5 - 8,5, vì 

mức dưới 7,0 hoặc trên 9,0 có thể gây stress, 

làm giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ 

nhiễm bệnh ở tôm. Theo Boyd và Tucker 

(2014) độ kiềm tối ưu cho hệ thống nuôi 

tôm là 80 - 200 mg CaCO₃/L, giúp ổn định 

pH, cải thiện tăng trưởng và nâng cao tỷ lệ 

sống. Tôm thẻ chân trắng có thể phát triển 

tốt ở nồng độ NO₂-N dưới 1,0 mg/L 

(Suantika và cs., 2015). Tuy nhiên, theo 

Boyd và Tucker (2014), để đảm bảo tỷ lệ 

sống cao và tránh ngộ độc nitrit, nồng độ 

NO₂-N trong môi trường nước không nên 

vượt quá 0,2 mg/L. 

3.2. Ảnh hưởng của mật độ đến tăng 

trưởng của tôm thẻ chân trắng ương 

trong hệ thống tuần hoàn 

Sau 28 ngày ương, tôm thẻ chân trắng 

trong thí nghiệm đạt chiều dài từ 42,24 - 

50,03 mm và khối lượng từ 0,62 - 0,97 g 

(Bảng 3). Kết quả cho thấy tốc độ tăng 

trưởng của tôm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 

mật độ ương (p<0,05), với xu hướng giảm 

dần khi mật độ ương tăng. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, ở thời điểm kết thúc thí 

nghiệm, tôm đạt chiều dài (50,03 mm), tốc 

độ tăng trưởng chiều dài hàng ngày (1,45 

mm/ngày) và tốc độ tăng trưởng chiều dài 

đặc trưng cao (5,92%) ở NT1. Ngược lại, 

tôm ở NT4 có các chỉ tiêu này thấp, lần lượt 

là 42,24 mm, 1,17 mm/ngày và 5,31%. Sự 

khác biệt về tăng trưởng chiều dài giữa NT1 

với NT3 và NT4 có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05), nhưng không có sự khác biệt giữa 

NT1 và NT2 (p>0,05). 

Bảng 3. Tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng sau 28 ngày ương thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức (NT) 

NT1 NT2 NT3 NT4 

Chiều dài tôm ban đầu 

(mm) 
9,53±0,45 9,53±0,45 9,53±0,45 9,53±0,45 

Chiều dài tôm kết thúc 

TN (mm) 
50,03±0,40ᵃ 48,58±0,57ᵃᵇ 45,11±0,94ᵇc 42,24±0,85ᶜ 

DLG (mm/ngày) 1,45±0,01ᵃ 1,39±0,02ᵃᵇ 1,26±0,02ᵇc 1,17±0,09ᶜ 

SGRL (%/ngày) 5,92±0,03ᵃ 5,81±0,04ᵃb 5,52±0,06bc 5,31±0,12c 

Khối lượng tôm ban 

đầu (g) 
0,004±0,0001 0,004±0,0001 0,004±0,0001 0,004±0,0001 

Khối lượng tôm kết 

thúc TN (g) 
0,97±0,01ᵃ 0,93±0,01ᵃ 0,69±0,04b 0,62±0,01c 

DWG (g/ngày)  0,034±0,001ᵃ 0,33±0,001ᵃ 0,024±0,002b 0,022±0,001c 

SGRw (%/ngày) 19,60±0,12ᵃ 19,47±0,13ᵃ 18,40±0,17b 18,01±0,14c 

Giá trị được trình bày là Trung bình ± sai số chuẩn. Giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). NT1 (mật độ 500 con/m3);  

NT2 (mật độ 1000 con/m3); NT3 (mật độ 1500 con/m3) và NT4 (mật độ 2000 con/m3) 

Tương tự, các chỉ tiêu về tăng trưởng 

khối lượng, bao gồm khối lượng lúc kết thúc 

thí nghiệm (0,97 g), tốc độ tăng trưởng hàng 

ngày (0,034 g/ngày) và tốc độ tăng trưởng 

đặc trưng (19,60%), cũng đạt cao ở NT1. 

Không có sự khác biệt giữa NT1 và NT2 

(p>0,05), nhưng NT2 có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê khi so sánh với tôm ở NT3 

và NT4 (p<0,05). Theo Brata và cs. (2024), 

khi mật độ thả cao, tôm phải cạnh tranh về 

không gian, thức ăn và ôxy hòa tan, dẫn đến 

tăng trưởng bị hạn chế. Theo Tierney và cs. 

(2020), tốc độ tăng trưởng của tôm có xu 

hướng giảm khi mật độ nuôi tăng hoặc khi 

các yếu tố môi trường không được kiểm 

soát tốt.  
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Kết quả tăng trưởng trong nghiên cứu 

này thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn 

Nhứt và cs. (2022), trong đó tôm thẻ được 

ương nuôi ở giai đoạn 1 (sau 30 ngày ương) 

có khối lượng lúc thu đạt 1,7 g và tốc độ 

tăng trưởng hàng ngày khối lượng 0,1 

g/ngày. Tuy nhiên, kết quả này tương đồng 

với kết quả của Võ Thị Linh và cs. (2022), 

sau 30 ngày ương nuôi tôm thẻ chân trắng 

trong hệ thống biofloc, tôm đạt khối lượng 

0,71 g, tốc độ tăng trưởng hàng ngày đạt 

0,024 g/ngày và tốc độ tăng trưởng đặc 

trưng đạt 15,64 %/ngày, hay nghiên cứu của 

Nugraha và cs. (2023) ương nuôi tôm thẻ 

trong hệ thống tuần hoàn, với tốc độ tăng 

trưởng hàng ngày dao động từ 0,02 – 0,05 

g/ngày và tăng trưởng đặc trưng trong 

khoảng 18% – 22%/ngày. 

3.3. Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tỷ lệ 

sống, hệ số chuyển đổi thức ăn và sự phân 

đàn của tôm thẻ chân trắng  

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ sống của 

tôm thẻ chân trắng chịu tác động bởi mật độ 

(p<0,05), với xu hướng giảm khi mật độ 

ương tăng (Bảng 4). Tỷ lệ sống cao được 

ghi nhận ở NT1 (96,0%), có sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê so với NT4 (80,0%) và 

NT3 (86,0%) (p<0,05). Tuy nhiên, không 

có sự khác biệt giữa NT1 và NT2 (94,0%) 

(p>0,05). Tỷ lệ sống thấp hơn ở NT3 và 

NT4 có thể do mật độ thả cao làm hạn chế 

không gian di chuyển khiến tôm bị căng 

thẳng và vận động kém linh hoạt ảnh hưởng 

đến hệ miễn dịch của chúng dẫn đến tôm 

yếu và dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra, tôm thẻ 

chân trắng có tập tính ăn thịt đồng loại, đặc 

biệt trong giai đoạn lột xác hoặc khi có sự 

chênh lệch kích thước giữa các cá thể trong 

bể. Những con tôm nhỏ hơn, yếu hơn dễ bị 

tấn công và săn mồi bởi các cá thể lớn hơn, 

khỏe hơn điều này làm giảm tỷ lệ sống của 

tôm ở các bể thả ương với mật độ cao. Theo 

nghiên cứu của Brata và cs. (2024), mật độ 

ương cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ 

lệ sống của tôm do sự cạnh tranh về không 

gian, thức ăn và oxy hòa tan. Kết quả nghiên 

cứu về tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 

trong nghiên cứu này, tương đương với 

nghiên cứu của Võ Thị Linh và cs. (2022) 

sau 30 ngày ương tôm thẻ chân trắng đạt tỷ 

lệ sống từ 85,61%; tôm thẻ nuôi trong hệ 

thống tuần hoàn sau 84 ngày đạt tỷ lệ sống 

96,0 – 97,5% (Trần Ngọc Hải và Lê Quốc 

Việt, 2022) và kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Nhứt và cs. (2022) sau 30 ngày 

ương trong hệ thống tuần hoàn tôm thẻ chân 

trắng đạt tỷ lệ sống 95,4%.

Bảng 4. Tỷ lệ sống, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và sự phân đàn của tôm thẻ chân trắng 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức (NT) 

NT1 NT2 NT3 NT4 

Tỷ lệ sống (%) 96,0±2,0ᵃ 94,0±4,0ᵃ 86,0±2,0ᵇ 80,0±4,0ᶜ 

FCR 1,13±0,03c 1,18±0,02c 1,39±0,06ᵇ 1,59±0,05a 

Sự phân đàn về khối lượng 

của tôm (%) 
1,49±0,10b 2,39±0,24ᵇ 5,25±0,76a 6,08±0,71a 

Sự phân đàn về chiều dài 

của tôm (%)  
1,84±0,17b 2,31±0,37ᵇ 5,17±0,62a 5,96±0,23a 

Giá trị được trình bày là Trung bình ± sai số chuẩn. Giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). NT1 (mật độ 500 con/m3); NT2 (mật độ 1000 

con/m3); NT3 (mật độ 1500 con/m3) và NT4 (mật độ 2000 con/m3) 

Ngược lại, hệ số chuyển đổi thức ăn 

của tôm trong nghiên cứu này có xu hướng 

tăng khi mật độ ương tăng (p<0,05). Giá trị 

FCR dao động từ 1,13 đến 1,59, trong đó 

NT1 có giá trị thấp (1,13) và có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với NT3 và NT4 

(p<0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt 

giữa NT1 và NT2 (p>0,05). Giá trị FCR cao 

hơn ở NT3 và NT4 có thể là do tốc độ tăng 

trưởng và tỷ lệ sống thấp khi mật độ ương 

cao, làm giảm hiệu suất sử dụng thức ăn của 

tôm. Kết quả này cho thấy, việc tăng mật độ 
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ương nuôi làm tăng FCR, từ đó làm giảm 

hiệu quả của quá trình ương giống. Giá trị 

FCR trong nghiên cứu này tương đồng với 

kết quả của (Trần Ngọc Hải và Lê Quốc 

Việt, 2022), với FCR dao động trong 

khoảng 1,10 đến 1,19 và cao hơn nghiên 

cứu của Nguyễn Nhứt và cs. (2022), có giá 

trị FCR từ 1,0 đến 1,1.  

Sự phân đàn của tôm thẻ chân trắng 

có xu hướng gia tăng khi tăng mật độ ương, 

với hệ số phân đàn dao động từ 1,49% – 

6,08% (Bảng 4). Hệ số phân đàn về chiều 

dài và khối lượng thấp được ghi nhận ở NT1 

(lần lượt 1,84% và 1,49%) và NT2 (lần lượt 

2,31% và 2,39%), với sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với NT3 và NT4 

(p<0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt 

giữa NT1 và NT2 (p>0,05). Kết quả nghiên 

cứu này cho thấy, khi tăng mật độ ương sự 

phân đàn của tôm cũng tăng theo. Tôm xảy 

ra hiện tượng phân đàn, khi mật độ ương 

tăng cao là do sự cạnh tranh gay gắt về thức 

ăn và không gian sống. Những cá thể khỏe 

mạnh, nhanh nhẹn sẽ chiếm ưu thế, tiếp cận 

nguồn thức ăn nhiều hơn nên tăng trưởng 

nhanh, trong khi các cá thể yếu bị hạn chế 

cơ hội tiếp cận thức ăn nên chậm lớn. Đồng 

thời, môi trường chật hẹp khiến tôm chịu 

stress kéo dài, làm gia tăng sự chênh lệch 

kích cỡ, dẫn đến hình thành các nhóm tôm 

khác biệt trong quần đàn (Brata và cs., 

2024). 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tôm 

ương ở mật độ 500 con/m3 đạt khối lượng 

cuối cùng, tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống 

cao (lần lượt là 0,97 g, 0,034 g/ngày và 

96,0%), tiếp đến ở mật độ 1.000 con/m3 (lần 

lượt là 0,93 g, 0,033 g/ngày và 94,0%). Mặt 

khác, tôm trong hai nghiệm thức này có 

kích cỡ đồng đều hơn so với các nghiệm 

thức còn lại. Mật độ ương cao ảnh hưởng 

tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, 

hệ số chuyển hóa thức ăn và sự phân đàn 

của tôm thẻ chân trắng. Do vậy, để tối ưu 

hóa tăng trưởng, tỷ lệ sống và sự đồng đều 

của đàn tôm ương trong hệ thống tuần hoàn, 

nghiên cứu khuyến nghị thả ương tôm thẻ 

chân trắng ở mật độ ≤1000 con/m³. 
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